TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG                                                                                                                                                                                  BIỂU DTBB001


BÁO CÁO

SỐ DƯ BÌNH QUÂN TIỀN GỬI PHẢI TÍNH DỰ TRỮ BẮT BUỘC 

Làm cơ sở tính dự trữ bắt buộc tháng… năm …  (1) 

                                                                                                                                        Đơn vị: triệu VND; ngàn USD/EUR/JPY/GBP/CHF.

	Ngày
	Số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc bằng VND 

tháng… năm… (2)
	Số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ tháng…năm… (3)

	
	Loại tiền gửi  …. (tương ứng với tỷ lệ dự trữ bắt buộc loại i) (5)
	Loại tiền gửi …

(tương ứng với tỷ lệ dự trữ bắt buộc loại j) (6)
	Loại tiền gửi…(7)
	Loại tiền gửi…(8)
	Loại tiền gửi… (9)
	Loại tiền gửi… (10)

	1
	 
	 
	
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	
	 
	 
	 

	….
	 
	 
	
	 
	 
	 

	Ngày cuối cùng của tháng
	 
	 
	
	 
	 
	 

	Số dư bình quân(4)
	 
	 
	
	 
	 
	 







                                                                                           …, ngày ….  tháng …. năm….
                               Lập biểu

           
Kiểm soát

       
    Người đại diện hợp pháp của Tổ chức tín dụng







                                                     (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)



Đơn vị báo cáo: Tổ chức tín dụng quy định tại Điều 2 Thông tư này, trừ tổ chức tín dụng quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này;

Đơn vị nhận báo cáo: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước;

Định kỳ báo cáo: Hằng tháng;

Phương thức gửi, nhận báo cáo: Văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, hoặc văn bản điện tử gửi qua hệ thống thông tin quản lý dự trữ bắt buộc, hoặc phương thức khác theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch);

Thời điểm chốt số liệu: Ngày cuối cùng của kỳ xác định dự trữ bắt buộc;

Thời hạn gửi báo cáo: Trong thời hạn 3 ngày làm việc đầu tháng của kỳ duy trì dự trữ bắt buộc;

Hướng dẫn báo cáo:

(1): Kỳ duy trì dự trữ bắt buộc;

(2), (3): Kỳ xác định dự trữ bắt buộc; 

(4): Chỉ tiêu số dư bình quân được tính theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này;

(5), (6), (7), (8), (9), (10): Báo cáo các loại tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc, các loại tiền gửi được chia nhóm thống nhất theo quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với từng loại tiền gửi áp dụng trong kỳ duy trì dự trữ bắt buộc. Chẳng hạn:

Với quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng trong kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng 8/2018 như sau:

(a) Tiền gửi bằng đồng Việt Nam không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12  tháng là 3% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc 

(b) Tiền gửi bằng đồng Việt Nam kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 1% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc

(c) Tiền gửi bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng ở nước ngoài là 1% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc

(d) Tiền gửi bằng ngoại tệ phải tính dự trữ bắt buộc khác không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng là 8% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc

(e) Tiền gửi bằng ngoại tệ phải tính dự trữ bắt buộc khác kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 6% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc,

Báo cáo số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc có các cột số liệu như sau:

	Ngày
	Số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc bằng VND tháng 7/2018
	Số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ tháng 7/2018

	
	Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng
	Tiền gửi có kỳ hạn từ 12  tháng trở lên
	Tiền gửi bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng ở nước ngoài
	Tiền gửi bằng ngoại tệ phải tính dự trữ bắt buộc khác không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng
	Tiền gửi bằng ngoại tệ phải tính dự trữ bắt buộc khác có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	 
	 
	 
	 
	 

	Số dư bình quân
	 
	 
	 
	 
	 


BIỂU DTBB002

	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

            VIỆT NAM
       SỞ GIAO DỊCH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

	
	…, ngày …   tháng  …  năm….  


THÔNG BÁO

DỰ TRỮ BẮT BUỘC TRONG KỲ DUY TRÌ DỰ TRỮ BẮT BUỘC THÁNG ….

VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TRỮ BẮT BUỘC THÁNG….

ĐỐI VỚI …( Tên tổ chức tín dụng)

- Căn cứ Thông tư số  ….   của Ngân hàng Nhà nước quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thông báo:

  Đơn vị: triệu VND; ngàn USD/EUR/JPY/GBP/CHF
	
	Dự trữ bắt buộc trong kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng… năm…
	Tình hình thực hiện dự trữ bắt buộc trong kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng trước (tháng... năm...)

	
	
	Dự trữ bắt buộc
	Dự trữ thực tế
	Vượt(+)/

thiếu(-)

dự trữ bắt buộc

	Bằng VND
	
	
	
	

	Bằng ngoại tệ
	
	
	
	


Nơi nhận:                                                                                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Tổ chức tín dụng;                                                                        (Ký tên, đóng dấu)

- Lưu:…

  BIỂU DTBB003

	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

             VIỆT NAM
        SỞ GIAO DỊCH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

	
	…, ngày …   tháng  …  năm….  


BÁO CÁO

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH DỰ TRỮ BẮT BUỘC CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THÁNG ...  NĂM ...

                                                                                                                                             Đơn vị: triệu VND; ngàn USD/EUR/JPY/GBP/CHF

	STT
	Tên TCTD
	Số dư bình quân tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc
	Số tiền phải dự trữ bắt buộc
	Dự trữ thực tế trong kỳ
	Vượt (+)/

thiếu (-) dự trữ bắt buộc

	
	
	Bằng VND
	Bằng ngoại tệ
	
	
	

	
	
	Loại tiền gửi… 

(tương ứng với tỷ lệ dự trữ bắt buộc loại i)
	Loại tiền gửi… 

(tương ứng với tỷ lệ dự trữ bắt buộc loại j)
	Loại tiền gửi…
	Loại tiền gửi…
	Loại tiền gửi…
	Loại tiền gửi…
	VND
	Ngoại tệ
	VND
	Ngoại tệ
	VND
	Ngoại tệ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	… 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


                               Lập biểu

           
Kiểm soát

       
                   Thủ trưởng đơn vị









                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

Đơn vị báo cáo: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước;

Nơi nhận báo cáo: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Chính sách tiền tệ;

Định kỳ và thời hạn báo cáo: Hằng tháng, trong thời hạn 10 ngày làm việc đầu tháng;

Ghi chú: Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8): các loại tiền gửi được chia nhóm thống nhất với quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với từng loại tiền gửi áp dụng trong kỳ duy trì dự trữ bắt buộc, tương tự như thực hiện báo cáo các điểm (5), (6), (7), (8), (9), (10) hướng dẫn tại Biểu DTBB001 Thông tư này.

